SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
    TRƯỜNG THPT PHAN LIÊM

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
DÀNH CHO CÁC LỚP 10B (44 học sinh)(tổ hợp: Hóa, Sinh, Tin, Công nghệ trồng trọt)
1. Sách các môn bắt buộc:

	TT
	Môn/Hoạt động giáo dục
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Giá bìa
	Đăng ký số lượng

	1
	Ngữ Văn
	Ngữ văn 10,
Tập 1 (Chân trời sáng tạo)
	Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Đinh Phan Cẩm Vân
	Giáo dục Việt
Nam
	24.000 đồng
	

	2
	
	Ngữ văn 10,
Tập 2 (Chân trời sáng tạo)
	Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, Đoàn Thị Thu Vân
	
	20.000 đồng
	

	3
	Toán
	Toán 10, Tập 1 (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân
	Đại học sư phạm
	21.000 đồng
	

	4
	
	Toán 10, Tập 2
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân
	
	22.000 đồng
	

	5
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 10
Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, KiềuThị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng
	Giáo dục Việt
Nam
	73.000 đồng
	

	6
	
	Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến
	
	13.000 đồng
	

	7
	
	Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Đặng Hà Việt
	
	11.000 đồng
	

	8
	
	Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng
	
	12.000 đồng
	

	9
	Lịch sử
	Lịch sử 10 (Kết
nối tri thức với
cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm Chủ biên), Nguyễn Nhật Linh, Phạm Văn Lợi, Vũ Văn Quân, Đặng Hồng Sơn, Phạm Văn
Thủy, Trần Thị Vinh
	Giáo dục Việt
Nam
	23.000 đồng
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	Hoạt động trải  ghiệm, hướng
nghiệp 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu
	Giáo dục Việt
Nam
	14.000 đồng
	

	11
	Giáo dục quốc
phòng và an
ninh
	Giáo dục quốc
phòng và an
ninh 10
	Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê Nam,Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh
	Đại học sư phạm
	17.000 đồng
	

	12
	Giáo dục địa phương
	Chưa có thông tin để đặt (nhà trường hướng dẫn mua sau)
	


2. Các môn thuộc tổ hợp tự chọn:

	TT
	Môn/Hoạt động giáo dục
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Giá bìa
	Đăng ký số lượng

	1
	Hóa học
	Hoá học 10
(Chân trời sáng
tạo)
	Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị
Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn
	Giáo dục Việt
Nam
	21.000 đồng
	

	2
	Sinh học
	Sinh học 10
(Chân trời sáng
tạo)
	Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn
	Giáo dục Việt
Nam
	26.000 đồng
	

	3
	Tin học
	Tin học 10
(Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng
	Đại học sư phạm
	32.000 đồng
	

	4
	Công nghệ
	Công nghệ 10:
Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều)
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến
	Đại học Huế
	25.000 đồng
	


3. Sách Chuyên đề:

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Giá bìa
	Đăng ký số lượng

	1
	Chuyên đề học tập Toán 10 (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân
	Đại học sư phạm
	14.000 đồng
	

	2
	Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Chân trời sáng tạo)
	Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn
	Giáo dục Việt
Nam
	13.000 đồng
	

	3
	Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo)
	Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị
Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm
Đình Văn
	Giáo dục Việt
Nam
	17.000 đồng
	


Giá trọn bộ dành cho lớp 10B (tổ hợp môn tự chọn: Hóa, Sinh, Địa, Công nghệ trồng trọt): 398.000 đồng
Tổng thu:












GVCN
